
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính ĐT KV Nơi sinh ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC TT

1 41011766 VÕ HÙNG KHOA 01/11/1999 NAM 1 KHÁNH HÒA 8.20 9.00 9.00 26.25 27.75

2 43001479 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 06/11/1999 NỮ 1 ĐỒNG NAI 8.40 7.75 9.75 26.00 27.50

3 48007843 ĐỒNG NHẬT THIÊN 02/03/1999 NAM 2 ĐỒNG NAI 8.40 8.75 9.50 26.75 27.25

4 32002229 PHAN THÀNH ĐẠT 20/10/1999 NAM 2 QUẢNG TRỊ 8.40 8.50 9.25 26.25 26.75

5 51009338 LÊ BẢO QUÍ 02/04/1999 NAM 2 AN GIANG 8.80 8.25 9.25 26.25 26.75

6 54010935 THẠCH VŨ LUÂN 08/05/1998 NAM 01 1 KIÊN GIANG 7.40 7.25 8.25 23.00 26.50

7 37002742 TRẦN CAO CƯỜNG 17/06/1999 NAM 2NT BÌNH ĐỊNH 8.80 8.00 8.25 25.00 26.00

8 34003829 PHẠM THỊ NHƯ HUYỀN 15/03/1999 NỮ 2 QUẢNG NAM 9.00 7.00 9.25 25.25 25.75

9 39002917 DƯƠNG VIỆT TRƯỜNG 16/02/1999 NAM 2NT PHÚ YÊN 7.80 8.25 8.75 24.75 25.75

10 40017347 PHẠM THỊ LINH VÂN 24/03/1999 NỮ 1 ĐẮK LẮK 7.60 7.75 9.00 24.25 25.75

11 41005086 NGUYỄN DƯƠNG NHẬT HOÀNG 14/09/1999 NAM 2 KHÁNH HÒA 8.60 8.50 8.25 25.25 25.75

12 32005232 PHAN PHƯỚC HUY HOÀNG 11/12/1999 NAM 2NT QUẢNG TRỊ 9.20 6.75 8.50 24.50 25.50

13 33000201 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 16/11/1999 NỮ 2NT THỪA THIÊN HUẾ 7.80 8.25 8.50 24.50 25.50

14 42004327 K' DIÊM 23/03/1999 NỮ 01 1 LÂM ĐỒNG 7.40 6.75 7.75 22.00 25.50

15 56005936 VÕ QUỲNH MAI TRANG 06/11/1997 NỮ 2NT BẾN TRE 8.20 8.50 7.75 24.50 25.50

16 41011839 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 20/04/1999 NỮ 1 KHÁNH HÒA 8.00 7.50 8.25 23.75 25.25

17 63003427 CHU VĂN QUANG PHÚ 15/01/1999 NAM 01 1 ĐĂK LĂK 7.40 7.25 7.00 21.75 25.25

18 04010521 LÂM THỊ THÙY TRANG 13/12/1998 NỮ 2 ĐÀ NẴNG 8.40 8.00 8.00 24.50 25.00

19 28026030 NGUYỄN VĂN TIỆN 10/10/1999 NAM 2NT THANH HÓA 8.60 7.25 8.25 24.00 25.00

20 50011983 VĂN CÔNG HẬU 01/10/1999 NAM 2NT ĐỒNG THÁP 7.80 8.25 7.75 23.75 24.75

21 28030431 HỒ TRUNG KIÊN 22/06/1999 NAM 1 THANH HÓA 8.60 7.00 7.50 23.00 24.50

22 29024970 LƯƠNG QUỐC DŨNG 21/06/1999 NAM 2 HÀ TĨNH 8.00 7.75 8.25 24.00 24.50

23 39000912 VÕ VĂN VŨ 12/09/1998 NAM 1 PHÚ YÊN 8.80 7.00 7.25 23.00 24.50

24 40012467 NGUYỄN ĐỨC PHONG 21/11/1999 NAM 1 ĐẮK LẮK 8.20 6.75 8.00 23.00 24.50

25 47002364 NGUYỄN VŨ HIỀN 16/03/1999 NAM 01 2NT BÌNH THUẬN 6.20 8.00 7.25 21.50 24.50

26 54007087 LÂM NAM PHÁT 22/07/1999 NAM 2 KIÊN GIANG 7.60 7.25 9.25 24.00 24.50

27 02010830 NGÔ TẤN HUÂN 13/09/1999 NAM 3 HỒ CHÍ MINH 8.20 8.50 7.50 24.25 24.25

28 27006338 VŨ VĂN NAM 02/11/1998 NAM 2NT NINH BÌNH 8.60 6.50 8.25 23.25 24.25
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29 42002440 HOÀNG VĂN HIẾU 11/08/1999 NAM 1 LÂM ĐỒNG 7.80 6.75 8.25 22.75 24.25

30 42011139 NGUYỄN MINH TÂN 18/08/1999 NAM 1 LÂM ĐỒNG 7.80 6.75 8.25 22.75 24.25

31 51008060 NGUYỄN DUY THANH 16/02/1999 NAM 1 AN GIANG 7.80 7.00 8.00 22.75 24.25

32 55010161 PHẠM VŨ THANH 29/06/1998 NAM 2 ĐỒNG THÁP 7.20 8.50 8.00 23.75 24.25

33 59002764 THÁI ĐIỀN BẢO SƠN 19/12/1999 NAM 01 1 SÓC TRĂNG 6.80 7.50 6.50 20.75 24.25

34 09000004 MAI ANH 17/08/1999 NỮ 01 1 TUYÊN QUANG 8.00 5.75 6.75 20.50 24.00

35 40014592 VÕ TIẾN NGỌC LINH 04/05/1999 NAM 1 ĐẮK LẮK 7.60 7.50 7.50 22.50 24.00

36 47009040 HUỲNH VĂN TÍNH 22/01/1999 NAM 1 BÌNH THUẬN 7.80 7.25 7.50 22.50 24.00

37 60000791 NGUYỄN VĂN TRUNG 05/07/1999 NAM 1 BÀ RỊA VŨNG TÀU 7.40 7.50 7.50 22.50 24.00

38 63005145 HỨA VĂN TÚ 17/07/1999 NAM 01 1 ĐĂK LĂK 8.20 5.75 6.50 20.50 24.00

39 28028028 TRẦN VĂN QUANG 25/04/1997 NAM 03 1 THANH HÓA 6.80 6.00 7.50 20.25 23.75

40 34012974 ĐỖ XUÂN QUANG 04/05/1999 NAM 2NT QUẢNG NAM 8.40 7.25 7.00 22.75 23.75

41 36002434 NGUYỄN MINH HƯỞNG 15/08/1999 NAM 1 KON TUM 7.00 8.25 7.00 22.25 23.75

42 37006088 HUỲNH HỒ NHÂN 23/02/1999 NAM 2 BÌNH ĐỊNH 7.60 8.00 7.75 23.25 23.75

43 38000465 HOÀNG QUYẾT THẮNG 17/03/1999 NAM 1 GIA LAI 7.80 7.50 7.00 22.25 23.75

44 48020753 NGUYỄN VINH HÙNG 28/05/1999 NAM 1 ĐỒNG NAI 7.60 7.50 7.25 22.25 23.75

45 51011902 HỒ TẤN ĐẠT 09/02/1999 NAM 2NT AN GIANG 7.80 8.00 7.00 22.75 23.75

46 54002021 NGUYỄN DUY PHONG 07/10/1999 NAM 2  CẦN THƠ 7.60 7.50 8.25 23.25 23.75

47 61001190 VÕ THỊ HỒNG NI 27/02/1999 NỮ 1 CÀ MAU 7.80 6.50 8.00 22.25 23.75

48 30002191 NGUYỄN HỮU QUANG 10/04/1999 NAM 1 HÀ TĨNH 8.00 6.00 8.00 22.00 23.50

49 30015238 TRẦN HOÀNG 09/09/1999 NAM 1 HÀ TĨNH 7.60 6.75 7.75 22.00 23.50

50 40015458 LÊ ANH ĐỨC 19/05/1999 NAM 06 1 ĐẮK LẮK 8.00 6.25 6.75 21.00 23.50

51 52008506 TRƯƠNG TUẤN THÀNH 01/10/1999 NAM 2NT TP. HỒ CHÍ MINH 8.20 6.75 7.50 22.50 23.50

52 64004862 TRẦN VIỆT KHA 09/01/1999 NAM 1  CẦN THƠ 8.00 7.75 6.25 22.00 23.50

53 02019325 NGUYỄN ĐỨC QUẢNG 19/12/1998 NAM 3 BÌNH THUẬN 7.80 7.00 8.50 23.25 23.25

54 02023828 LƯU KHÁNH LINH 20/04/1999 NỮ 06 3 TP HỒ CHÍ MINH 7.80 7.00 7.50 22.25 23.25

55 04001786 HUỲNH VĂN TRUNG 17/06/1999 NAM 3 ĐÀ NẴNG 7.00 7.75 8.50 23.25 23.25

56 29017969 TRẦN MẠNH HÙNG 10/01/1999 NAM 2NT NGHỆ AN 7.80 7.00 7.50 22.25 23.25

57 30001976 NGUYỄN HỮU HÀ 03/01/1999 NAM 1 HÀ TĨNH 7.80 7.25 6.75 21.75 23.25

58 34017877 NGUYỄN VĂN TÂM 19/08/1998 NAM 1 QUẢNG NAM 7.60 6.75 7.50 21.75 23.25

59 35001893 NGUYỄN VĂN BÌNH 22/07/1999 NAM 2NT QUẢNG NGÃI 8.20 6.75 7.25 22.25 23.25

60 43006434 TRẦN QUANG MINH 13/03/1999 NAM 1 BÌNH PHƯỚC 7.00 7.50 7.25 21.75 23.25

61 45000209 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 24/08/1999 NAM 2 NINH THUẬN 8.60 7.00 7.25 22.75 23.25



62 61000316 MAI HƯƠNG GIANG 27/09/1999 NỮ 1 CÀ MAU 7.00 6.50 8.25 21.75 23.25

63 03018276 DƯƠNG VĂN ĐỨC 27/08/1998 NAM 2 HẢI PHÒNG 7.40 7.50 7.50 22.50 23.00

64 26018351 LÃ QUÝ THUẬN 12/09/1999 NAM 2NT THÁI BÌNH 7.80 5.50 8.75 22.00 23.00

65 30000372 PHAN THÀNH NHÂN 22/12/1999 NAM 2 HÀ TĨNH 7.80 7.00 7.75 22.50 23.00

66 31003909 TRẦN ĐỨC TOẢN 03/09/1999 NAM 1 QUẢNG BÌNH 7.00 7.00 7.50 21.50 23.00

67 40002856 NÔNG TRỌNG VỸ 17/08/1999 NAM 01 1 ĐẮK LẮK 6.00 6.75 6.75 19.50 23.00

68 41010336 NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ 04/07/1999 NỮ 2 KHÁNH HÒA 7.20 8.25 7.00 22.50 23.00

69 42010751 HOÀNG ANH TUẤN 12/11/1999 NAM 1 LÂM ĐỒNG 6.20 7.00 8.25 21.50 23.00

70 51010862 HUỲNH KIM CHI 26/01/1999 NỮ 2NT AN GIANG 7.80 5.75 8.50 22.00 23.00

71 53006340 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 25/01/1999 NỮ 2 TIỀN GIANG 7.60 7.00 8.00 22.50 23.00

72 53012293 NGUYỄN MINH ĐỨC 27/05/1999 NAM 2NT TIỀN GIANG 7.00 8.25 6.75 22.00 23.00

73 57001972 NGUYỄN THỊ NGỌC TIÊN 16/01/1999 NỮ 2 VĨNH LONG 7.00 7.25 8.25 22.50 23.00

74 64002261 TRẦN THANH BÌNH 21/04/1999 NAM 2NT KIÊN GIANG 8.00 7.00 7.00 22.00 23.00

Tổng cộng có:  74 thí sinh

Ghi chú:  ĐM1: Toán, ĐM2: Lý, ĐM3: Hóa học, ĐTC: Điểm tổng cộng, ĐT: Đối tượng, KV: Khu vực, TT: Trúng tuyển


